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BẢN ĐỒ RANH GIỚ I HÀ NH LANG BẢO VỆ  BỜ BIỂ N KHU VỰ C PHƯỜNG TRÀ  CỔ  THÀ NH PHỐ MÓNG CÁI (MC2)

RANH GIỚI HÀNH LANG BẢO VỆ  BỜ BIỂN 
(Hệ tọa độ Quốc gia VN2000, kinh tuyến 107o45, múi chiếu 3o) 

Biên trong X Y 
Độ rộng 
hành 
lang (m) 

Biên trong X Y 
Độ rộng 
hành 
lang (m) 

TC.MC.QN -22 503174 2376920 83,1 TC.MC.QN -40 501746 2376630 26,4 
TC.MC.QN -23 502927 2376820 57,6 TC.MC.QN -41 501706 2376620 0,8 
TC.MC.QN -24 502906 2376870 2,7 TC.MC.QN -42 501697 2376620 36,5 
TC.MC.QN -25 502766 2376830 3,1 TC.MC.QN -43 501658 2376650 36,1 
TC.MC.QN -26 502743 2376770 19,6 TC.MC.QN -44 501629 2376670 31,4 
TC.MC.QN -27 502664 2376730 16,9 TC.MC.QN -45 501546 2376710 24,0 
TC.MC.QN -28 502546 2376670 18,3 TC.MC.QN -46 501436 2376750 19,4 
TC.MC.QN -29 502481 2376640 14,7 TC.MC.QN -47 501360 2376780 7,4 
TC.MC.QN -30 502421 2376620 17,3 TC.MC.QN -48 501339 2376800 15,0 
TC.MC.QN -31 502362 2376600 16,6 TC.MC.QN -49 501337 2376800 11,3 
TC.MC.QN -32 502312 2376580 12,2 TC.MC.QN -50 501254 2376850 11,4 
TC.MC.QN -33 502286 2376560 13,3 TC.MC.QN -51 501057 2376740 4,5 
TC.MC.QN -34 502215 2376520 12,6 TC.MC.QN -52 501052 2376880 182,4 
TC.MC.QN -35 502098 2376450 10,8 TC.MC.QN -53 501010 2377070 68,4 
TC.MC.QN -36 501988 2376390 59,2 TC.MC.QN -54 500969 2377420 10,0 
TC.MC.QN -37 501862 2376490 37,9 TC.MC.QN -55 500943 2377630 27,9 
TC.MC.QN -38 501795 2376560 1,5 TC.MC.QN -56 500928 2377830 7,7 
TC.MC.QN -39 501810 2376580 83,1 TC.MC.QN -57 501850 2378110 52,6 
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Bản đồ được xây dựng trên cơ sở: 
- Bản đồ  địa hình tỷ lệ 1:10.000 d o Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành năm  
2008 

- Bản đồ  hiện trạng sử d ụ ng đất các phường/xã ve n biển Quảng Ninh, tỉ lệ 1:5.000 
- Kết quả k hảo sát thực địa của nhiệm  vụ của năm  2018, 2019, 2020 
- Ảnh vệ tinh Se ntine l – 2 chụ p năm  2018, 2019, 2020 
- Hệ tọa độ Quốc gia VN 2000, m úi chiếu 3o, k inh tuy ến trục 107o45’ 

Tỷ lệ 1:10.000
1cm tương ứng 100cm ngoài thực địa

0100200m 600m400200

(Ban hành kèm theo Quyết định số  ............................... ngày .................................  của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chú giải

Đường bao chiều rộng hành lang (biên trong)

Đường sắt kép hiện có

Đường sắt đơn rộng 1,435m  hoặc 1m  hiện có

Đường sắt hẹp, đường goòng hiện có

Đường ôtô có  trụ c phân tuy ến hiện có

Đường ô tô nhựa, bê tông hiện có

Đường ô tô rải gạch, đá, cấp phối hiện có
Đường đất lớn
Đường đất nhỏ
Đường m òn

Đường ô tô xẻ sâu

Đường hầm  

Đường ngầm  d ưới nước
Đường ra vào cảng

Đoạn đường sắt đắp cao
Đường phố Đường phố chính

Đường phố phụ, ngõ

Sông, biển, ao hồ

Biên giớ i quốc gia xác định

Địa giớ i tỉnh xác định
Địa giớ i huy ện xác định

Địa giớ i xã xác định
Đê
Đường bờ biển
Đường đẳng sâu và trị số Đất liền, đảo nổi

#
TC.MC.QN 1Điểm  chiều rộng hành lang

Đường m ực triều cao trung bình nhiều năm  (biên ngoài)

Đường bao giảm  thiểu xó i lở bờ biển

Bãi cát biển

Bãi triều bùn cát

R ừ ng ngập m ặn

Vị trí m ặt cắt


